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Câu 1 (2 điểm ):

1.  Cho hỗn hợp gồm Al2O3 ,Cu ,Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y .Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z  và kết tủa M .Nung kết tủa M ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn N .Cho khí H2 đi qua N nung nóng thu được chất rắn P.

Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q .Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định thành phần các chất có trong X ,Y ,Z ,M, N,P,Q .Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn .  
2. Một hợp chất có công thức MAx, trong đó M chiếm 46,667% về khối lượng .Mlà kim loại , A là phi kim ở chu kì 3.Trong hạt nhân M có số nơtron nhều hơn số proton là 4,trong hạt nhân A có số nơtron bằng số proton .Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định số proton, số nơtron, tên nguyên tố M,A và công thức MAx .
Câu 2(2 điểm ):

1. Có 5 gói bột màu trắng là KNO3, K2CO3, BaCO3,BaSO4 ,K2SO4 chỉ được dùng thêm nước , khí cacbonic và các ống nghiệm. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất bột màu trắng trên .
2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu cacbon chứa 4% tạp chất trơ bằng oxi thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X chứa CO và CO2. Sục từ từ (X) vào 200ml dung dịch (Y) chứa Ba(OH)2 1M và NaOH 0,5M.Sau khi phản ứng kết thúc thu được 29,55 gam kết tủa .tính m và thể tích khí O2(đktc) đã dùng .
Câu 3(2 điểm ):

1. Cho m gam Na vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 1M và HCl 2M,Sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và V lit khí H2 (ở đktc). Dung dịch D hòa tan 7,8 gam Al(OH)3. 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra .Biết muối tạo thành là muối trung hòa 
b)Tính  m và V.
2.  A là hỗn hợp gồm M2CO3, MHCO3, MCl (M là kim loại hóa trị I trong hợp chất .Cho 43,71 gam hỗn hợp A tác dụng hết với Vml dung dịch HCl 10,52%(D =1,05g/ml)lấy dư thu được dung dịch B và 17,6 gam khí C. Chia dung dịch B thành hai phần bằng nhau :
-Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 125ml dung dịch KOH 0,8M. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan.

-Phần 2 :Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 68,88 gam kết tủa trắng 
a. Xác định tên kim loại M và phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

b. Tìm m và V.

Câu 4 (2 điểm ):

1. Xác định các chất tương ứng với các chữ cái A, B, D, E. Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
                             C2H6
     


          CaC2                              B

     D


E



                     A

  polietilen

2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết ,hãy viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) điều chế :Rượu etylic ,poli etilen (PE) ,etyl axetat , metyl clorua  . 
Câu 5 (2 điểm)

A là este của glixerin với các axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Đun nóng 15,8 gam A với dung dịch NaOH dư cho tới phản ứng hoàn toàn, thu được 17,2 gam hỗn hợp muối. Cho hỗn hợp muối tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được hỗn hợp 3 axit X, Y, Z. Trong đó, X, Y có cùng công thức phân tử; Z nhiều hơn Y một nhóm (CH2). Lấy m gam hỗn hợp axit đó đem đốt cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy sinh ra cho vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 5,122 gam kết tủa. Biết các phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn.

1. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A, biết Z là axit có mạch cacbon không phân nhánh.

2. Tính m.

Cho biết: C = 12; O = 16; H = 1; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; Ag =108; K= 39; Ba = 137 
Số proton của một số nguyên tố sắt , nhôm , đồng , magie ,kali ,lưu huỳnh , clo lần lượt là :26, 29, 12,19, 16 ,17 
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	1 (1 điểm)

a.  Dung dịch X : Al2(SO4)3, CuSO4, FeSO4, H2SO4      

Chất rắn N         : CuO, Fe2O3                      Chất rắn Y     : Cu
                                          Chất rắn P    : Cu, Fe     Dung dịch Z:  NaAlO2, Na2SO4, NaOH                 

Kết tủa Q     : Al(OH)3     Kết tủa M          : Cu(OH)2, Fe(OH)2
	0,25 điểm



	
	b. PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3 +3H2O


     Fe2O3 + 3H2SO4 
[image: image3.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image4.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 +3H2O


      Cu + Fe2(SO4)3      
[image: image5.wmf]¾¾®

  CuSO4  + 2FeSO4
	0,25 điểm

	
	 6NaOH  + Al2(SO4)3 
[image: image6.wmf]¾¾®

 2Al(OH)3+ 3Na2SO​4

 NaOH + Al(OH)3  
[image: image7.wmf]¾¾®

 NaAlO2  + 2H2O


 2NaOH  + FeSO4 
[image: image8.wmf]¾¾®

 Fe(OH)2+ Na2SO​4

2NaOH  + CuSO4 
[image: image9.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2+ Na2SO​4
	0,25 điểm



	
	             Cu(OH)2 
[image: image10.wmf]o
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CuO + H2O

             4Fe(OH)2 + O2  
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2Fe2O3  + 4H2O


  CuO  + H2  
[image: image12.wmf]o
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 Cu + H2O


  Fe2O3  + 3H2  
[image: image13.wmf]o
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 2Fe + 3H2O


 CO2  + NaOH 
[image: image14.wmf]¾¾®

 NaHCO3

 CO2 + H2O + NaAlO2 
[image: image15.wmf]¾¾®

 Al(OH)3 + NaHCO3
	0,25 điểm



	
	2.( 1 điểm)
Gọi ZM ,NM  lần lượt là số proton ,nơtron của nguyên tử M 
       ZA, NA lần lượt là số proton ,nơtron của nguyên tử A

Trong hạt nhân nguyên tử M :NM = ZM + 4 

-> Số khối của M = ZM + NM  = 2ZM  +4 

Trong hạt nhân nguyên tử A : NA = ZA 

-> Số khối của A = ZA+ NA  = 2ZA 
	0,25

	
	Phần trăm về khối lượng của M trong MAx là :
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 Tổng số proton trong MAx  là : 
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A là phi kim thuộc chu kỳ 3 : 
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	Từ (*1) ( *2) 
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	Lại có : 
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ZM  = 26 -> M là  Fe (Sắt ) 

     ->M có 26 proton, 26 electron ,30 nơtron 

ZA  = 16 -> A  là  S (Lưu huỳnh  ) 

     -> A có 16 proton, 16 electron , 16 nơtron 
     ->Công thức MAx là MAx  là FeS2
	0,25

	Câu 2
(2 điểm )
	1(1điểm ): 
-Lấy mỗi hóa chất một ít ra ống nghiệm đã được đánh số thứ tự tương ứng để làm mẫu cho các lần thử .

-Cho các mẫu thử trên vào nước khuấy đều 

+ Mẫu thử nào tan ra là BaCO3, BaSO4 (nhóm 1)
+Mẫu thử nào không tan là  KNO3, K2CO3, K2SO4 (nhóm 2)
	   0,25 

	
	- Cho nước và sục CO2 đến dư vào hai mẫu thử ở nhóm 1:

 +Mẫu thử nào tan ra là BaCO3
 BaCO3  +  H2O + CO2   ->  Ba(HCO3)2  (1)

 +Mẫu thử nào không tan là BaSO4 
	0,25

	
	- Nhỏ dung dịch tạo thành là Ba(HCO3)2 ở phản ứng (1) lần lượt vào 3 mẫu thử ở nhóm 2 

+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng là K2CO3, K2SO4

Ba(HCO3)2  +  K2CO3  -> BaCO3  + 2KHCO3 (2)

Ba(HCO3)2   +  K2SO4  -> BaSO4  + 2KHCO3 (3)

+Mẫu thử không có hiện tượng gì là KNO3
	0,25

	
	- Lọc 2 kết tủa tạo thành ở phanr ứng (2) (3) ,rồi cho nước và sục CO2 đến dư vào 2 kết tủa đó 

+ Kết tủa nào tan ra là BaCO3 
[image: image25.wmf]¾¾®

Mẫu thử ban đầu là K2CO3
BaCO3  +  H2O + CO2   ->  Ba(HCO3)2  
+ Kết tủa nào không tan ra là BaSO3 
[image: image26.wmf]¾¾®

Mẫu thử ban đầu là K2SO4
	0,25

	
	2(1 điểm )
             2C + O2  
[image: image27.wmf]o
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2CO (1)

  C +  O2  
[image: image28.wmf]o
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 CO2 (2)

Hỗn hợp X gồm CO ,CO2 

-Sục  từ từ X vào dung dịch Y gồm Ba(OH)2 và NaOH chỉ có CO2 phản ứng , các phản ứng có thể xảy ra :

CO2 + Ba(OH)2  
[image: image29.wmf]¾¾®

 BaCO3 + H2O (3)
CO2 + 2NaOH   
[image: image30.wmf]¾¾®

 Na2CO3 + H2O (4)

CO2 + Na2CO3 + H2O   
[image: image31.wmf]¾¾®

 2NaHCO3  (5)
CO2 + BaCO3   + H2O 
[image: image32.wmf]¾¾®

 Ba(HCO3)2 (6)
	0,25

	
	 Theo bài ra : nX  = 11,2 : 22,4 = 0,5 (mol )
nBa(OH)2  = 0,2 (mol) , nNaOH = 0,1 (mol)
nBaCO3 = 0,15(mol)

Theo PT (1)(2) : nC = nX = 0,5 (mol)

[image: image33.wmf]¾¾®

mC  = 0,5 x 12 = 6(g)

Do than chứa 4% tạp chất 
[image: image34.wmf]¾¾®

phần trăm khối lượng C là 96%


[image: image35.wmf]¾¾®

m = mC (100/96) = 6.100/96 = 6,25 (g)
	0,25

	
	Ta có : nBaCO3 < nBa(OH)2 .Xảy ra 2 trường hợp 
Trường hợp 1: Chỉ xảy ra (3) ,CO2 hết ,Ba(OH)2 dư 

Theo PT(3) :n CO2(3) = n BaCO3 = 0,15 (mol)= nCO2(2)


[image: image36.wmf]¾¾®

nCO = 0,5 -0,15 = 0,35(mol)

Theo PT (1)(2) : nO2(1)(2) = 1/2nCO +nCO = 0,325( mol)

[image: image37.wmf]¾¾®

VO2(đktc) = 0,325 x 22,4 = 7,28 (l) 

Trường hợp 2: Xảy ra cả (3)(4)(5)(6) :Phản ứng tạo kết tủa , kết tủa tan một phần .
Theo PT(3)(4) :

nCO2(3)(4) = nBa(OH)2 +1/2 n NaOH = 0,25(mol)

Theo PT(4): nNa2CO3 = ½ nNaOH = 0,05(mol)

Theo PT(5) :nCO2 =nNa2CO3 = 0,05(mol)

Theo PT(3): nBaCO3(3) = nBa(OH)2 = 0,2(mol) 

Theo PT(6) :nCO2(6) =nBaCO3(6) = 0,2 – 0,15 = 0,05(mol)


[image: image38.wmf]¾¾®

nCO2(3,4,5,6) = 0,25 + 0,05+ 0,05 = 0,35(mol)= nCO2(2)


[image: image39.wmf]¾¾®

nCO = 0,5 – 0,35 = 0,15 (mol)

Theo PT(1)(2) : nO2(1)(2) = 1/2nCO +nCO = 0,15/2 + 0,35 

= 0,425 ( mol)


[image: image40.wmf]¾¾®

VO2(đktc) = 0,425 x 22,4 = 9,52 (l) 
	0,25
0,25

	Câu 3

(2điểm)
	1(0,75điểm ):

Cho Na vào dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 và HCl:

2 Na +  H2SO4  -> Na2SO4  +   H2    (1)

2 Na +  2HCl  ->  2NaCl  +   H2    (2)

Có thể có: 2 Na +  2H2O  -> 2NaOH  +   H2    (3)

Có thể có : Al(OH)3  +  NaOH  -> NaAO2 +   2H2 O (4)

Có thể có : Al(OH)3  +  3H2SO4  -> Al2( SO4 )3 +   3H2 O (5)

                             Al(OH)3  +  3HCl  -> AlCl3 +   3H2 O (6)

Theo bài ra : nH2SO4 = 0,2 (mol) , nHCl = 0,4 (mol )

                     nAl(OH)3 = 0,1 (mol )

n(OH) (trong bazơ) = 0,3 (mol )         

n H (trong axit) = 2nH2SO4 +nHCl = 0,8 (mol )

Xét 2 thường hợp :
	   0,25 

	
	Trường hợp 1:

  Dung dịch D có axit dư sau (1)(2) .Không xảy  ra (3) (4)

Theo PT (5)(6) : n H (trong axit 5, 6 ) = n(OH) (trong bazơ) = 0,3 (mol )

·  n H (trong axit 1, 2 ) = 0,8 - 0,3 = 0,5 (mol) 

Bảo toàn nguyên nguyên tố H cho phản ứng (1)(2) : 

 nH2 = ½ n H (trong axit 1, 2 )  = 0,25  (mol) 

 ->VH2 (đktc)  ​=  0,25 x 22,4 = 5.6 ( lit)

Theo PT (1)(2) :  nNa  = 2nH2 = 0,5 (mol)

                            mNa = 0,5 x 23 = 11,5 (g)
	 0,25

	
	Trường hợp 2: 

Dung dịch D có NaOH dư : Xảy ra (3)(4) , không xảy ra (5)(6)

Theo PT(6) : nNáOH (6) = nA(OH)3  = 0,1 (mol)

Bảo toàn nguyên tố H cho phản ứng (1)(2)

   nH2 = ½ n H (trong axit  )  = 0,4  (mol) 

Theo pt(1)(2) :nNa(1)(2) = 2nH2 = 0,8 (mol)

Theo PT(3) : nNa(3)  =  nNaOH  = 0,1 (mol)

                      nH2(3) = ½ nNa = 0,05(mol)

mNa = ( 0,8 +0,1 ) 23 = 20,7 (g)

VH2( đktc)  = ( 0,4 + 0,05 )22,4 = 10,08 (mol
	0,25

	
	2(1,25 điểm):

 Hỗn hợp A gồm M2CO3 ,MHCO3 ,MCl

-Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư :

 M2CO3+  2HCl  ->  2NaCl  + CO2 +   H2 O (1)

MHCO3 + HCl  -> NaCl  + CO2 +   H2 O (2)

-Dung dịch B chứa MCl (1)(2) và MCl bài ra ,HCl dư 

-Cho ½ dug dịch B tác dụng với dung dịch KOH chỉ có HCl phản ứng 

KOH +  HCl  ->  KCl  +    H2 O (3)

-Cho ½ dung dịch B tác dụng AgNO3 

AgNO3+  HCl  ->  AgCl  + HNO3(4)

AgNO3 + HCl  -> AgCl  + HNO3 (5)

Theo bài ra : nCO2  = 0,4 (mol)

    nKOH  = 0,1 (mol)

    nAgNO3 = 0,48(mol)
	0,25

	
	Theo PT(3) : nHCl (1/2B) = nKOH = 0,2 (mol)

Theo PT(4): nAgCl (4) = n HCl (1/2B) = 0,1 (mol)

· n AgNO3 (5) = 0,48 – 0,1 = 0,38 (mol)

Theo PT(5): nMCl (1/2B) = nAgCl(5) = 0,38(mol)

· nMCl(B) = 0,38 .2 = 0,76 (mol)

Gọi số mol M2CO3 ,MHCO3 ,MCl lần lượt trong hỗn hợp là x,y,z (x,y,z  > 0 )

Gọi nguyên tử khối của M là M 

Theo PT (1)(2) : nMCl (1)(2) = 2n M2CO3  + n MHCO3 = ( 2x+ y) (mol)

-> nMCl (B)  = 2x +y + z = 0,76 (mol) (*1)

-> Theo (1)(2) : nCO2 (1)(2) = n M2CO3  + n MHCO3 = x +y = 0,4 (mol) (*2)
	0,25

	
	Từ (*2 ) y = 0,4 – x 

Từ(*1)(*2) : x + z = 0,36  -> z = 0,36 – x 

Theo khối lượng hỗn hợp :

              (2M +60)x + (M +61) y + (M+ 35,5 )z = 43,71 

               M( 2x + y + z) + 60 x + 61y + 35,5z = 43,71 (*3)

Thế y = 0,4 – x , z = 0,36 – x  vào (*3)

            0,76M -36,5x = 6,53 

->   
[image: image41.wmf]0,766,53
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  Nên 8,6 < M<  25,88 .

Vì M là kim loại hóa trị I nên M là Natri(Na)
	0,25

	
	 *Tính phần trăm khối lượng các chất :
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	Câu 4

(2điểm)
	1. Công thức của các chất :

A: CH4,  B: C2H2,  D: C2H4,  E: C2H5OH   .

- Các PTHH: 


(1) CaC2   +  2H2O   (   Ca(OH)2(dd)    +  C2H2

(2)  C2H2 +   H2                   C2H4    


(3) C2H4  + H2O                     C2H5OH


(4)  3 C2H2                       C6H6

(5) C6H6   +   3H2                  C6H12    


(6) 2CH4                                   C2H2   +  3H2
 … + CH2=CH2 + CH2=CH2 + CH2=CH2 +….          

…-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… 


Hoặc:  n C2H4                      (-CH2-CH2-)n
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2(1điểm)

*Điều chế rượu etylic:

(C6H10O5 )n  + nH2O  
[image: image46.wmf]()
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 2C2H5OH + 2CO2
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	*Điều chế polietilen (P.E):


C2H5OH                                 CH2 = CH2
nCH2 = CH2 
[image: image48.wmf],,
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(-CH2 = CH2-)n
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	* Điều chế etyl axetat
C2H5OH + O2    
[image: image49.wmf]mengiam
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  CH3COOH + H2O 
CH3COOH + C2H5OH 
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 CH3COOC2H5 + H2O 

                                  (etyl axetat)
	0,25

	
	*Điều chế metyl clorua :
CH3COOH + NaOH 
[image: image51.wmf]¾¾®

CH3COONa + H2O

CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn )                     CH4(khí) + Na2CO3(rắn)
	0,25

	Câu 5
(2 đ)
	1( 1,5 điểm)

X, Y có cùng công thức phân tử; Z nhiều hơn Y một nhóm CH2. Ta đặt công thức tổng quát X, Y là R1COOH; Z là R1CH2COOH.

Đặt công thức tổng quát của este A: (RCOO)3C3H5 hay dạng (R1COO)2C3H5(R1CH2COO)
	0,25

	
	        (RCOO)3C3H5 + 3NaOH ( 3RCOONa  + C3H5(OH)3    (1)

        2RCOONa + H2SO4 ( 2RCOOH + Na2SO4
                         (2)
	0,25

	
	Theo phương pháp tăng giảm khối lượng ta có:

 (RCOO)3C3H5          (   3RCOONa

    1(mol)                         3 (mol)  => Khối lượng tăng = 28 gam

   a (mol) (                                     Khối lượng tăng = 1,4 gam

=> a = 0,05 (mol) 
	0,25

	
	=>
[image: image52.wmf]111
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Do R1 là gốc hiđrocacbon: CxHy =43 , 
biện luận x, y ta có x = 3; y=7
	0,25

	
	Vậy X, Y có công thức cấu tạo rút gọn dạng C3H7COOH; Z là C4H9COOH.

X: CH3CH2CH2COOH; Y: (CH3)2CHCOOH; 

Z: CH3CH2CH2CH2COOH
[image: image53.wmf]
	0,25

	
	Có 3 công thức cấu tạo của A

(học sinh viết 3 công thức cấu tạo của A)
	0,25

	
	2( 0,5 điểm )

X, Y, Z có số mol bằng nhau

Đặt công thức chất tương đương của 3 axit X, Y, Z là CnH2nO2 có

=> 
[image: image54.wmf]n
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	                CnH2nO2 + O2 ( nCO2 + nH2O

 => Số mol axit = 
[image: image56.wmf]2
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